
01 Lê Thị Thanh 10/11/1945 Mê Linh - Hà Nội
xã Hoàng Kim 

- Mê Linh - Hà Nội
18/11/1966- 18/11/1969 Đại đội N103 đội P41

02 Chu Văn Nhân 01/01/1938
Canh Nậu

 - Yên Thế - BG

Canh Nậu 

- Yên Thế - BG
01/12/1966 -12/1969

Đội chủ lực Yên Thế

N107 Yên Thế

03 Nông Thị Bế 01/01/1946
 Đồng Tiến

- Yên Thế - BG

 Đồng Tiến-

 Yên Thế - BG
12/1966 - 12/1969

Đội chủ lực Yên Thế

N107 Yên Thế

04 Nông Thị Sanh 01/01/1948
Canh Nậu -

 Yên Thế - BG

Canh Nậu - 

Yên Thế - BG
07/12/1966 - 12/1969

Đội chủ lực Yên Thế

N107 Yên Thế

05 Nông Thị Thắm 01/09/1948
Canh Nậu

 - Yên Thế - BG

Canh Nậu - 

Yên Thế - BG
12/1966 - 12/1969

Đội chủ lực Yên Thế

N107 Yên Thế

06 Nguyễn Thị Dị 27/04/1947
Cao Đức - 

Gia Lương - Bắc Ninh

Canh Nậu - 

Yên Thế - BG
12/1966 - 12/1969

Đội chủ lực Yên Thế

N107 Yên Thế

Khi đi TNXP lấy tên

 là Nguyễn Thị Mơ, 

năm 2017 được 

hưởng chế độ trợ cấp 

đối với TNXP 

2.500.000đ 

07 Nguyễn Thị Tân 01/11/1948
Canh Nậu - 

Yên Thế - BG

Canh Nậu - 

Yên Thế - BG
12/1966 - 12/1969

Đội chủ lực Yên Thế

N107 Yên Thế

08 Phạm Thị Thanh 26/03/1958

Trung Lập- 

Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Trung Lập- 

Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng 15/10/1978-10/1982

C10, Trung đoàn 371

Quất Đông - Móng Cái - 

Quảng Ninh

Người lập biểu

Năm sinh Quê quán Ghi chúĐơn vị

Canh Nậu, ngày 04 tháng 5 năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Nơi đi TNXP
Thời gian tham gia

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày      /5/2024 của UBND xã Canh Nậu

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CANH NẬU

DANH SÁCH

Đề nghị tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"

STT Họ và tên


